
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN 

Số:           /TTYT 

V/v: Đề nghị báo giá vật tư, sinh 

phẩm y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Thị xã Chũ, ngày      tháng 4 năm 2025 

  

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật 

số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật 

Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính 

Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 

11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 

04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý thiết bị y tế đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 

2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc 

Giang;  

Căn cứ Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm 

tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; mua sắm hàng 

hóa, dịch vụ của cơ quan tổ chức, đon vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc 

Giang; 

Căn cứ Thông báo số 304/TB-UBND ngày 24/7/2024 của UBND tỉnh về Kết 

luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi làm việc để tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết 

bị; 

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngày 14/4/2025 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật tư, sinh 

phẩm y tế năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn” với nội dung cụ thể như 

sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
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2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Phạm Đức 

Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư TTBYT 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Đ/c Phạm Đức Thương – Số điện thoại: 0912.524.359 

- Địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư TTBYT Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn – Phường 

Chũ, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang. 

- Nhận qua địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: 

trungtamytelucngan@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Thời gian nhận báo giá từ ngày 15/4/2025 đến hết 

16 giờ 30 phút ngày 25/4/2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

Danh mục, số lượng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan: Có 

bản chi tiết kèm theo. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Website:http://trungtamytelucngan.com; 

- Lưu:VT. 

 

 

  

Đỗ Văn Sinh 

 

 



PHỤ LỤC  

(Kèm theo văn bản số số      /TTYT ngày     /4/2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. 

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

Chủn

g loại 

trang 

thiết 

bị y 

tế; 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất; 

hãng, 

nước 

chủ 

sở 

hữu 

Giá 

trúng 

thầu 

(nếu 

có) 

Đơn giá 

Kê khai theo 

quy định tại 

NĐ 

98/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

(Nếu có) hoặc 

giá Công khai 

tại Cổng thông 

tin điện tử của 

Bộ Y tế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

(dự 

kiến) 

Đơn giá 

(VN 

đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1.  
Khẩu trang 

y tế 4 lớp 

Khẩu trang y tế 04 lớp tiệt trùng từng chiếc. 

Dây đeo bằng sợi polyester và spandex. Các 

lớp vải: Lớp vải ngoài: Vải không dệt tác 

dụng chống thấm nước ngăn cản các hạt chất 

lỏng bọt bắn kích thước lớn. Tiêu chuẩn chất 

lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

  

 

Chiếc 50.000   

2.  
Kim laze 

nội mạch 

Kim quang được làm từ chất liệu ETFE. 

Đường kính sợi quang: khoảng: 0.5mm, 

chiều dài sợi quang khoảng 4mm. Đường 

kính kim chui lớn 7mm, đường kính kim chui 

nhỏ 0.5mm, chiều dài 25mm. Nắp bảo vệ 

hình dạng trụ, đường kính lớn 5mm, đường 

kính nhỏ 3mm, chiều dài 60mm, nắp ống 

nhựa trong suốt. 

 

  

 

Chiếc 1.000   
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3.  
Ống facol 

50ml 

Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, dung tích 

50ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm để 

tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng 

và chất rắn lắng đọng ở phần dưới của ống ly 

tâm. Chịu được lực ly tâm ≥6000 vòng/phút. 

 

  

 

ống 1.000   

4.  
Nước cất 

hai lần 

Trong suốt, không màu, không mùi, không 

vị, không có các dị vật. Độ dẫn điện (µS/cm) 

≤2, Natri (Na, µg/L): không phát hiện, Clorid 

(Clo, µg/l): không phát hiện, Silic SiO2 

(µg/l): không phát hiện, pH: 6,45. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 

 

  

 

Lít 2.000   

5.  
Ống hút 

phẫu thuật 

Sử dụng hút dịch trong phẫu thuật. Chất liệu 

bằng nhựa, có dây hút dịch đi kèm. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

 

  

 

Chiếc 500   

6.  
Bàn chải 

rửa tay 

phẫu thuật 

Công dụng: dùng để vệ sinh tay trước khi 

phẫu thuật. Thân bàn chải được sản xuất từ 

nhựa cứng, đầu lông bàn chải mềm dễ dàng 

làm sạch các khẽ tay cho kỹ thuật viên trước 

khi phẫu thuật. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

hoặc tương đương 

 

  

 

Chiếc 100   

7.  Lam kính 
Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 

25.4mm*76.2mm, độ dày 1.0mm -1.2mm, 

mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc.  

 
  

 
Hộp 100   

8.  Lamen 
Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate, trong 

suốt. Độ dày khoảng 0.13mm - 0.16mm. 

Kích thước 22mmx22mm 

 
  

 
Cái 2.000   

9.  
Giấy in 

monitor 
Kích thước 151x100x150sheet. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

 
  

 
Tệp 100   

10.  
Kim tiêm 

nha khoa 

Cỡ kim: 27G- Chiều dài kim: 21mm. Đầu 

kim sắc bén, có độ bền cao, cố định đáng tin 

cậy, Chỉ báo mặt vát kim, đóng gói riêng 

biệt. Tiệt trùng bằng etylen dioxit. 

- Vật liệu: Kim: không gỉ, ống: PP. Nước sản 

xuất tại G7 

 

  

 

Chiếc 1.000   
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11.  

Giấy điện 

tim không 

dòng kẻ 

máy 

Kích thước: 110mm x 140mm x 143sheet. 

Giấy trắng trơn không có dòng kẻ. 

Tương thích với các máy điện tim 6 kênh 

hãng Nhon Koden/ Nhật Bản 

 

  

 

Tệp 1.500   

12.  
Giấy in 

nhiệt 
Kích thước: 58mm x 30m. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 hoặc tương đương 

 
  

 
Cuộn 1.000   

13.  

Ống 

nghiệm 

thủy tinh 

5cm 

Kích thước khoảng 12mm x 80mm. Chất liệu 

thuỷ tinh 

 

  

 

Chiếc 2.000   

14.  Mũ giấy 
Làm bằng vải không dệt1 cái/ gói. Tiêu 

chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 
  

 
Chiếc 15.000   

15.  Bao cao su 

Sản phẩm bao cao su có phun trộn dầu 

silicon đảm bảo độ bôi trơn và hương liệu tạo 

mùi được đóng trong túi màng nhôm kín. Sản 

xuất từ cao su thiên nhiên. Dầu silicon bôi 

trơn độ nhơt 250-350 CS. Kích thước: Dài 

không nhỏ hơn 170mm, rộng 52mm, sai số 

2mm. Chiều rộng 52 +/- 2mm. Độ dày 0,065 

+/- 0,015mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương 

 

  

 

Chiếc 15.000   

16.  
Giấy in 

siêu âm 

Kích thước 110mm x 20m. Sử dụng cho máy 

in Sony. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương 

 
  

 
Cuộn 2.000   

17.  
Điện cực 

tim 

Kích thước: 4.3cm x 4.5cm. Hình Oval, làm 

tư vật liệu PE Foam. Sử dụng phần tử cảm 

biến Ag/ AgCl và Hydro-gel tạo độ bám 

dính. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương 

 

  

 

Chiếc 2.000   

18.  
Túi đựng 

máu 
Dung tích 250ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

hoặc tương đương 

 
  

 
Chiếc 20   
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19.  
Ống dẫn 

lưu ổ bụng 

Chất liệu: 100% PVC, sử dụng để dẫn lưu ổ 

bụng các cỡ. Có 2 lỗ (hình tròn hoặc hình bầu 

dục) ở cuối. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485 hoặc tương đương 

Xuất xứ: Các nước liên minh Châu Âu hoặc 

các nươc G7 

 

  

 

Chiếc 1.000   

20.  

Dây dùng 

cho máy 

thở nhiều 

lần 

(Silicon) 

Bộ dây thở bằng Silicon dùng cho người lớn 

đường kính trong khoảng 22 mm. Bao gồm: 

• Đoạn dây thở bằng Silicon dài 60cm: 04 cái 

• Đoạn dây thở bằng Silicon dài 45cm: 01 cái 

• Bẫy nước: 02 cái 

• Cút chữ Y: 01 cái 

 

  

 

Chiếc 10   

21.  

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần 

Bơm tiêm nhựa dùngmột lần 20ml; cỡ kim 

23G, 25G, pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau 

khi sử dụng 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485  hoặc 

tương đương. 

 

  

 

Chiếc 30.000   

22.  
Bơm cho 

ăn 

Bơm cho ăn sử dụng 1 lần dung tích 50 ml. 

Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, 

không chứa chất gây sốt. Tiệt trùng. Tiêu 

chuẩn chất lượng: ISO 13485  hoặc tương 

đương. 

 

  

 

Chiếc 1.000   

23.  
Mask chạy 

máy khí 

dung các số 

Chất liệu: 

Được làm từ chất liệu nhựa PVC dùng trong 

y tế. 

Bầu khí dung chứa được thể tích từ 6cc đến 

8cc 

Dây dẫn khí dài ≥2m, 2 dầu nút dạng típ nối 

khít với đầu ra khí nén và có độ bám dính khi 

khí dung lưu lượng cao từ 10 lít/ phút trở lên. 

Kích thước mask theo các cỡ, lấy đường kính 

lớn nhất, hình oval: dài: 10cm, rộng: 7cm, 

Cao: 5,5cm 

Kẹp mũi điều chỉnh được 

Dây đeo đàn hồi, lỗ gút thắt chắc chắn. 

 

  

 

Chiếc 100   
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Bầu khí dung không bị biến dạng nứt gãy, 

các khớp nối khít, mũ nắp chụp phân tách hạt 

khí dung đảm bảo đường kính hạt nhỏ nhất 

2µm. Được đóng gói riêng trong từng túi. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

24.  
Mask thở 

oxy 

Chất liệu: 

Được làm từ chất liệu nhựa PVC dùng trong 

y tế 

Dây dẫn khí dài 2m2, 2 dầu nút dạng típ nối 

khít với đầu ra oxy hoặc bình làm ẩm có độ 

bám dính khi thở lưu lượng cao từ 10 lít/ phút 

trở lên 

Kích thước mask theo các cỡ, lấy đường kính 

lớn nhất, hình oval: dài: 4cm, rộng: 3cm, 

Cao: 3cm 

Kẹp mũi điều chỉnh được 

Dây đeo đàn hồi, lỗ gút thắt chắc chắn. 

Dây dẫn khí không bị gập khi vô tình bị xoắn 

vặn. 

Được đóng gói riêng trong từng túi. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

 

  

 

Chiếc 100   

25.  
Sâu nối 

máy thở 

Bằng nhựa hoặc Silicon, trong suốt, sử dụng 

trong y tế, sử dụng nối ống dây cho các loại 

máy thở. Được tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất 

lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 

  

 

Chiếc 30   

26.  
Đầu côn 

vàng 

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa 

PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. 

Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên 

thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong 

không dính nước, đảm bảo dung tích chính 

xác. 

 

  

 

Chiếc 10.000   

27.  
Đầu côn 

xanh 

Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa 

PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. 

Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên 

thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong 

không dính nước, đảm bảo dung tích chính 

 

  

 

Chiếc 1.000   
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xác. 

28.  Dầu soi  
Độ nhớt (20°C): 112mPa•s. Huỳnh quang: 

587 ppb. Chiết vào lọ 50ml 

 
  

 
Lọ 05   

29.  
Ống hút 

nước bọt  

Ống hút nước bọt sử dụng 1 lần. Chất liệu 

nhựa tốt, mềm mại dễ uốn dẻo và giữ ổn định 

hình dạng. 

 
  

 
Chiếc 200   

30.  
Dây thở 

oxy người 

lớn, trẻ em 

Các cỡ XS, S, M, L, chiều dài ≥2,0m, sản 

xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế 

 

  
 

  

1.500 

  

31.  

Định tính 

phát hiện 

IgG kháng 

H.Pylori 

Phát hiện kháng thể kháng syphilis trong máu 

toàn phần, huyết thanh, huyết tương của 

người. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ 

thị 98/79/EC hoặc tương đương 

- Độ nhạy: 100% ; Độ đặc hiệu: 100%  

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần 

-  Thành phần Kit thử:  Vùng cộng hợp: 

Kháng nguyên TP K011B (0,16 µg) 

- Vạch kết quả Kháng nguyên TP 

K011A (0,2 µg);  

- Vạch chứng: Kháng thể thỏ kháng TP 

(0,88 µg) 

 

  

 

Test 1.000   
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32.  

Test chẩn 

đoán cúm 

Influenza 

tuýp A, B 

Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm 

A/B 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương 

đương 

- Sản phẩm có chứng dương, chứng âm để 

kiểm chuẩn  

- Mẫu thử: Dịch mũi, họng, tỵ hầu 

- Vạch A: Độ nhạy tương quan: 99,34% , Độ 

đặc hiệu tương quan: 100%  

- Vạch B: Độ nhạy tương quan: 100% , Độ 

đặc hiệu tương quan: 100%  

- Thành phần Test thử:  

1. Vùng cộng hợp có màu được phủ sẵn cộng 

hợp kháng thể kháng influenza-A và B (cộng 

hợp kháng thể).  

2. Màng nitrocellulose có chứa hai vạch kết 

quả (vạch A và B) và một vạch chứng (vạch 

C). Vạch A phủ sẵn kháng thể kháng 

influenza-A, vạch B phủ sẵn kháng thể kháng 

influenza-B và vạch C phủ sẵn kháng thể 

kiểm chứng 

- Không phản ứng chéo: Kháng nguyên 

NPSARS-coronavirus, Kháng nguyên 

NPMERS-coronavirus, Kháng nguyên NP 

Human, coronavirus HKU1, Human 

coronavirus, Adenovirus, Parainfluenza 

virus.. 

 

  

 

Test 2.000   

33.  
Test sốt 

xuất huyết 

Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag( 

Ns1) 

Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần 

-  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ 

xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC 

hoặc tương đương 

Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/ml 

- Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu 

tương quan: 99.6%,Độ chính xác tương quan: 

99,7% 

 

  

 

Test 200   
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Khay thử bao gồm:  

1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ 

sẵn cộng hợp kháng thể kháng kháng nguyên 

dengue NS1 (cộng hợp dengue Ab) và một 

cộng hợp kháng thể để kiểm chứng.  

2. Một màng bằng hợp chất nitrocellulose 

chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch 

chứng (vạch C). Vạch T phủ sẵn kháng thể 

kháng kháng nguyên dengue NS1 và vạch 

chứng C được phủ sẵn một kháng thể kiểm 

chứng. 

- Không phản ứng chéo với mẫu phẩm 

Malaria, HIV, HCV, HAV, HBV, TB.... 

34.  
Test nhanh 

chẩn đoán 

Giang mai 

Phát hiện kháng thể kháng syphilis trong máu 

toàn phần, huyết thanh, huyết tương của 

người. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ 

thị 98/79/EC hoặc tương đương 

- Phân loại trang TBYT loại D 

- Độ nhạy: 100% ; Độ đặc hiệu: 100%  

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần 

-  Thành phần Kit thử:  Vùng cộng hợp: 

Kháng nguyên TP K011B (0,16 µg) 

- Vạch kết quả Kháng nguyên TP 

K011A (0,2 µg);  

- Vạch chứng: Kháng thể thỏ kháng TP 

(0,88 µg) 

 

  

 

Test 5.000   
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35.  
Test nhanh 

chẩn đoán 

viêm gan C 

Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết 

thanh, huyết tương, máu toàn phần người 

- Nguyên lý sắc ký miễn dịch 

 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, CE hoặc 

tương đương 

 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần 

 - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100 % , Độ 

chính xác 100% 

 - Thành phần Kit thử: (Giấy phép cũ) 

+ Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng 

IgG người (0,16 µg) 

+ Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 (0,2 

µg) 

+ Vach chứng IgG người (0,88 µg). 

- Đọc kết quả tại phút thứ 15. Không đọc kết 

quả sau 20p 

 

  

 

Test 5.000   

36.  
Test nhanh 

chẩn đoán 

HBSAg 

Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết 

thanh, huyết tương người 

Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương 

đương 

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần 

- Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% 

- Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG 

chuột kháng HBsAg-04 

- Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 

- Vạch chứng IgG dê kháng chuột 

- Bảo quản ở nhiệt độ thường 

- Ngưỡng phát hiện 1ng/ml 

 

  

 

Test 5.000   
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37.  
Test nhanh 

chẩn đoán 

HIV 

Định tính phát hiện và phân biệt kháng thể 

(IgG, IgM, IgA) kháng HIV-1(Gồm tuýp O) 

và HIV-2 

 -Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu 

toàn phần 

 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương 

đương 

 Khay thử bao gồm:  

 1. Một vùng cộng hợp màu chứa kháng 

nguyên HIV-1 hoặc HIV-2 tái tổ hợp cộng 

hợp với keo vàng (cộng hợp HIV-1 và HIV-

2) và một kháng thể kiểm soát cộng hợp với 

keo vàng,  

 2. Một dải màng nitrocellulose chứa hai vạch 

kết quả (1 và 2) và một vạch chứng (C). Vạch 

kết quả 1 được phủ sẵn kháng nguyên HIV-1 

không cộng hợp để phát hiện kháng thể 

kháng HIV-1,  

 Vạch kết quả 2 được phủ sẵn kháng nguyên 

HIV-2 không cộng hợp để phát hiện kháng 

thể kháng HIV-2 

 Vạch chứng C được phủ sẵn kháng thể kiểm 

soát 

 Độ nhạy tương quan: 100% 

 Độ đặc hiệu tương quan: >99.9% 

 Độ chính xác tương quan: 100% 

 Không phản ứng chéo: HCV, CúmA/B, 

HBsAg, TBE, HBc, HTLV-1, HAV, HTLV-

2, Syphilis, Malaria, Toxoplasma, Chagas, 

HSV1, Vaccine cúm ,HSV2, CRP, E. Coli, 

Rubella, RF... 

 Phân loại TTBYT loại D 

- Đọc kết quả trong khoảng 15p-20p 

 

  

 

Test 5.000   
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38.  
Bộ nhuộm 

gram 

Bộ gồm 4 chai: Crystal Violet, Lugol, 

Decolor, Safranin. Mỗi chai đóng gói 250ml. 

- Crystal Violet: 

Crystal Violet: 10.0 g 

Ammonium Oxalate: 8.0 g 

Ethyl Alcohol 95%: 200.0 ml 

Demineralized Water: 800.0 ml 

- Lugol: 

Potassium Iodide: 6.8 g 

Iodine: 3.4 g 

Demineralized Water: 990.0 ml 

- Decolor: 

Ethyl Alcohol 95%: 500.0 ml 

Acetone: 500.0 ml 

- Safranin: 

Safranin: 2.5 g 

Ethyl Alcohol 95%: 100.0 ml 

Demineralized Water: 900.0 ml 

 

  

 

Bộ 05   

39.  
Bộ nhuộm 

Ziehl 

Neelsen 

Bộ gồm 3 chai: Methylene Blue, Carbol 

Fuchsin, Hydrochloric Acid in Ethanol. Mỗi 

chai đóng gói 250ml. 

- Methylene Blue: 

Methylene Blue: 2.5 g 

Ethyl Alcohol 96%: 250.0 ml 

Demineralized Water: 750.0 ml 

- Carbol Fuchsin:  

Carbol Fuchsin: 3.0 g 

Phenol: 50.0 g 

Ethyl Alcohol 96%: 100.0 ml 

Demineralized Water: 900.0 ml 

- Hydrochloric Acid in Ethanol: 

Ethyl Alcohol 96%: 970.0 ml 

Hydrochloric Acid 37.5%: 30.0 ml 

 

  

 

Bộ 03   

40.  Cồn 70 độ - 'Sử dụng trong y tế, Ethanol 70 độ     lít 1.000   

 
Tổng giá trị 

thành tiền 
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 Bằng chữ: 
   

 
  

   

* Ghi chú: 

- Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, 

tính năng và thông số kỹ thuật tương đương.  

- Nếu là báo giá trực tiếp của hãng sản xuất hàng hóa, nhà phân phối, cung cấp duy nhất tại Việt Nam đề nghị gửi kèm tài liệu 

chứng minh và phải chịu trách nghiệm trước Pháp luật về tài liệu đã cung cấp. 

- Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực 

hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành (nếu có) tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ 

đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

- Doanh nghiệp báo giá:  

+ Người báo giá là đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp 

của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

+ Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực  

Báo giá này có hiệu lực tối đa …….ngày kể từ ngày……/…../2025.   
……………, ngày       tháng     năm 2025 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu)  
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